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TÓM TẮT: Nghiên cứu ñược thực hiện nhằm mục ñích tìm hiểu thực trạng tự ñánh giá bản thân 

của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp 

nghiên cứu chính là phương pháp ñiều tra bằng bảng hỏi, ñược tiến hành trên 152 thiếu niên (ñộ tuổi từ 

12 ñến 15 tuổi) tại ba trung tâm bảo trợ xã hội. Nội dung tự ñánh giá bản thân của thiếu niên trong 

nghiên cứu này ñược xác ñịnh bao gồm bốn nhóm giá trị: hình thức bên ngoài; năng lực; phẩm chất 

ñạo ñức; ước mơ (một dạng tự ñánh giá phản ánh những giá trị trong tương lai mà cá nhân hướng tới).  

Từ khóa: tự ñánh giá bản thân, trung tâm bảo trợ xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nội dung 

Cuộc sống luôn ñòi hỏi mỗi người phải hiểu 

rõ chính mình ñể có thể thích ứng với các mối 

quan hệ xã hội. Nói khác ñi, con người phải 

thường xuyên tự ñánh giá bản thân. Thông qua 

sản phẩm của tự ñánh giá, các cá nhân có thể 

hiểu ñược tâm lý, nhất là thái ñộ của chính bản 

thân mình. ðối với các nhà giáo dục, việc tìm 

hiểu tự ñánh giá bản thân của thiếu niên, nhất 

là thiếu niên có hoàn cảnh ñặc biệt (mồ côi, bị 

bỏ rơi, lang thang) là hết sức cần thiết và có giá 

trị trong công tác giáo dục, ñịnh hướng cuộc 

sống cho các em.  

Trên thế giới và trong nước ñã có nhiều công 

trình nghiên cứu về tự ñánh giá và chủ yếu là 

nghiên cứu trên lứa tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, 

ở nước ta, chưa có công trình nào ñi sâu nghiên 

cứu về tự ñánh giá của thiếu niên ñang sống tại 

các Trung tâm bảo trợ xã hội. Trong khi ñó, với 

nhóm ñối tượng này, tự ñánh giá có vai trò ñặc 

biệt quan trọng bởi vì ñến năm 18 tuổi, nếu 

không tiếp tục ñi học, các em sẽ phải tự lập 

cuộc sống của chính mình. Do vậy, nếu không 

ñánh giá ñúng bản thân, các em có thể lựa chọn 

hướng ñi không thích hợp, thậm chí là rơi vào 

con ñường tệ nạn xã hội.  

Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 152 thiếu 

niên (ở ñộ tuổi từ 12 ñến 15 tuổi) tại 03 trung 

tâm bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh (Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu 

niên thành phố, Làng thiếu niên Thủ ðức, Làng 

trẻ em SOS).  

Nội dung của tự ñánh giá bản thân hết sức 

phong phú, ña dạng và sinh ñộng bao gồm cả 

những ñặc ñiểm bên ngoài cơ thể lẫn những nội 

dung bên trong, cả những kết quả trong hiện tại 

lẫn những dự ñịnh trong tương lai. Tính chất 

phong phú, ña dạng và sinh ñộng này có mối 
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quan hệ với tính phức tạp của hoạt ñộng mà cá 

nhân tham gia vào và ñặc ñiểm tâm lý lứa tuổi. 

Hoạt ñộng càng ña dạng, phức tạp thì nhân 

cách càng phát triển dẫn ñến nội dung của tự 

ñánh giá bản thân và khả năng tự ñánh giá bản 

thân của cá nhân càng ñược nâng cao. Do ñó, 

khi xem xét tự ñánh giá bản thân của mỗi 

người phải dựa trên cơ sở hoạt ñộng của người 

ñó. Trong phạm vi ñề tài này, khách thể nghiên 

cứu là những thiếu niên có hoàn cảnh ñặc biệt 

nên chúng tôi xác ñịnh bốn nhóm giá trị chính 

trong tự ñánh giá bản thân của thiếu niên ñó là: 

hình thức bên ngoài, năng lực, ñạo ñức và ước 

mơ. Căn cứ vào hoàn cảnh và ñặc ñiểm tâm 

sinh lý lứa tuổi thiếu niên, chúng tôi ñưa ra các 

giá trị cụ thể ñược minh họa qua sơ ñồ 1.1. 

Sơ ñồ 1.1. Nội dung TðG của thiếu niên 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự ñánh giá về con 
người tổng thể 

Hình thức Năng lực ðạo ñức Ước mơ 

 
 

Sự cân ñối của cơ 
thể, khuônmặt, cân 
nặng, chiều cao, 
nước da, dáng ñi, 

dáng người 

 
 

Học tốt, có năng 
khiếu ñặc biệt, sáng 
tạo, giao tiếp khéo 
léo, thông minh 

 
 

Chấp hành nghiêm 
chỉnh nội dung, làm 
ñược nhiều việc tốt, 
tự giác trong học tập, 

là người tốt, siêng 
năng, trung thực, 
kiên nhẫn, ngang 

bướng 

 
 

Sẽ thực hiện ñược 
mơ ước của mình, sẽ 
có một gia ñình hạnh 
phúc, sẽ là người có 
ích, sẽ thành ñạt, sẽ 
giàu có, sẽ nổi tiếng 
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Nhóm nghiên cứu sử dụng thang ñánh giá 

dựa trên thang mức ñộ phân cách ñể thiếu niên 

lựa chọn 1 trong 5 mức ñánh giá: 1: hoàn toàn 

sai, 2: sai, 3: phân vân, 4: ñúng, 5: hoàn toàn 

ñúng. Căn cứ trên kết quả ñiều tra bảng hỏi, sau 

khi mã hóa, cho ñiểm từ 1 – 5 ñiểm tương ứng 

với câu hỏi có 5 phương án trả lời sẽ tiến hành 

xử lý thống kê, tính ñiểm trung bình theo từng 

nhóm biểu hiện và ñiểm trung bình chung cho 

cả bốn nhóm. Trên cơ sở ñiểm trung bình ñó, 

nhóm nghiên cứu quy ước thành ba mức ñiểm: 

thấp, trung bình, cao tương ứng với mức ñộ 

KN TðG của TN theo ba mức: thấp, trung bình 

và cao, cụ thể như sau:  

 

Bảng 1.1. Cách tính ñiểm mức ñộ kỹ năng tự ñánh giá của thiếu niên 

Mức ñộ  ðiểm trung bình 

Thấp Từ 1,0 – 2,50 ñiểm 

Trung bình Từ 2,51 – 3,5 ñiểm 

Cao Từ 3,51 – 5,0 ñiểm 

  

Kết quả nghiên cứu cho thấy tự ñánh giá của 

thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ñối với các 

nhóm giá trị ở mức trung bình (ñiểm trung bình 

là 3.19). 

Bảng 1.2. Tự ñánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh ñối với các nhóm giá trị 

STT Nội dung ðiểm trung bình ðộ lệch chuẩn 

1 Hình thức 2,94 0,99 

2 Năng lực 3,13 0,48 

3 ðạo ñức 3,30 0,50 

4 Ước mơ 3,36 0,63 

ðiểm trung bình chung 3,19 0,73 

   

Trong những nội dung của tự ñánh giá, ước 

mơ ñược thiếu niên ñánh giá cao nhất. ðây 

cũng là một dạng của tự ñánh giá nhưng lại 

phản ánh những giá trị trong tương lai mà cá 

nhân hướng tới. ðiểm trung bình của tiêu chí 

này là 3,36 – cao nhất trong các nội dung tự 

ñánh giá. 

ðể hiểu sâu về ước mơ của thiếu niên, chúng 

tôi ñưa ra năm ước mơ cụ thể ñể các em ñánh 

giá. Kết quả, ước mơ về một gia ñình hạnh 
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phúc ñược thiếu niên lựa chọn nhiều nhất 

(ñiểm trung bình là 3,68). ðây là mong ước hết 

sức bình dị nhưng cũng thật “xa xôi” ñối với 

các em. Có lẽ, do trải qua tuổi thơ kém may 

mắn nên thiếu niên thường khao khát sau này 

sẽ có một gia ñình hạnh phúc ñể có thể bù ñắp 

lại những tháng ngày bất hạnh của mình. Khi 

trò chuyện cùng các em, hầu hết ñều mong ước 

sau này sẽ lập gia ñình và cố gắng ñể xây dựng 

gia ñình hạnh phúc. Em T.N.H ở làng trẻ em 

SOS thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Ước mơ 

lớn nhất từ bé ñến giờ của em là một gia ñình 

có cả ba và mẹ sống vui vẻ bên nhau. Bây giờ, 

em không thể có ñược ñiều này nên em sẽ cố 

gắng xây dựng một gia ñình thật sự hạnh phúc 

cho con mình…” ðứng ở vị trí thứ hai là ước 

mơ sẽ trở thành người có ích (ñiểm trung bình 

là 3,64). ðây là một nét rất ñáng quý trong suy 

nghĩ của các em. Kết quả phỏng vấn cũng cho 

thấy những minh họa khá cụ thể. ða phần thiếu 

niên ñều mong muốn khi lớn lên, sẽ trở thành 

người có ích cho xã hội, trở thành người cha, 

người mẹ tốt ñể nuôi dạy con cái nên người, 

không phải chịu cảnh thiệt thòi như mình. Em 

T.N.Q Trung tâm giáo dục dạy nghề thành phố 

Hồ Chí Minh tâm sự: “Em sẽ cố gắng học nghề 

tốt ñể sau này có thể có ñược một việc làm tốt 

có ích cho xã hội, em không muốn mình làm 

những việc không tốt như ba mẹ…” Ước mơ 

về sự thành ñạt ñứng ở vị trí thứ ba (ñiểm trung 

bình là 3,52). ðiều ñáng trân trọng là ước mơ 

của các em thường gắn với các giá trị xã hội 

như: giúp ñỡ người nghèo, làm từ thiện, trở lại 

trung tâm phục vụ… Ước mơ về sự giàu có và 

nổi tiếng xếp ở vị trí thứ tư và thứ năm (ñiểm 

trung bình lần lượt là 3,0 và 2,96). Như vậy, 

qua ước mơ của thiếu niên có thể thấy rằng: các 

em hướng tới các giá trị tinh thần hơn là những 

giá trị vật chất và các em có sự quan tâm ñến 

các giá trị xã hội.   

Khi tìm hiểu về tự ñánh giá của thiếu niên 

ñối với các nhóm giá trị ở hiện tại, nhóm giá trị 

về ñạo ñức ñược thiếu niên ñánh giá cao nhất 

(ñiểm trung bình là 3,30). Tìm hiểu cụ thể về 

chín biểu hiện của ñạo ñức cho thấy, có hai 

biểu hiện ñược thiếu niên ñánh giá ở mức cao 

(chấp hành nghiêm túc nội quy trung tâm - 

ñiểm trung bình là 3,75 và làm ñược nhiều việc 

tốt - ñiểm trung bình là 3,52). Bảy biểu hiện 

còn lại (ý thức tự giác, là người tốt, siêng năng, 

trung thực, kiên nhẫn, tế nhị, ngang bướng) 

ñược thiếu niên ñánh giá ở mức trung bình. 

Qua tìm hiểu thực tế và phỏng vấn những cán 

bộ làm công tác quản lý tại các trung tâm cho 

thấy, ngoại trừ một bộ phận nhỏ thiếu niên ñôi 

khi vi phạm nội quy trung tâm thì ña phần thiếu 

niên ñều có ý thức tốt, ngoan ngoãn, nghe lời 

thầy, cô. Có một số ñiểm ñáng ñể quan tâm 

trong tự ñánh giá của thiếu niên về ñạo ñức ñó 

là biểu hiện “là người tốt” chỉ ñược ñánh giá ở 

vị trí thứ ba và biểu hiện “trung thực” ở vị trí 

thứ sáu. Thiếu niên có xu hướng ñồng nhất một 

vài biểu hiện không tốt với giá trị chung của 

con người nên cho dù những sai lầm ở quá khứ 

như không nghe lời bố mẹ, ham chơi hay ở 

hiện tại như trốn học ñi chơi ñiện tử ñều làm 

cho thiếu niên ñánh giá tiêu cực về bản thân. 

Bên cạnh ñó, trong thời gian sống lang thang 

ngoài ñường phố, có những khi không kiếm ñủ 

tiền, các em ñã làm những việc không trung 
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thực. Em T.N.T ở Làng thiếu niên Thủ ðức cho 

biết “Khi còn sống lang thang ngoài ñường phố, 

em sống bằng tiền bán vé số dạo, có những khi 

em ñói quá, vé số không bán ñược, ñi ngang qua 

nhà người dân, em ñã lấy trộm ñồ ñể ñi bán lấy 

tiền mua ñồ ăn”. Do ñó, các em ñánh giá về tính 

trung thực của mình ở vị trí thấp so với những 

yếu tố khác.   

Thiếu niên tự ñánh giá năng lực chung của 

mình ở mức trung bình (ñiểm trung bình là 

3,13). Trong năm biểu hiện cụ thể về năng lực, 

thiếu niên ñánh giá cao nhất là năng lực học tập 

(ñiểm trung bình là 3,30), ñứng thứ hai là năng 

khiếu ñặc biệt (ñiểm trung bình là 3,22), thứ ba 

là năng lực sáng tạo (ñiểm trung bình là 3,20), 

thứ tư là khả năng giao tiếp (ñiểm trung bình là 

3,07) và cuối cùng là sự thông minh (ñiểm 

trung bình là 2,84). Xem xét số liệu thống kê 

cụ thể cho thấy, có 45,8% thiếu niên cho rằng 

mình học tốt, 35,3% thiếu niên phân vân và 

18,9% không ñồng ý rằng mình học tốt. So 

sánh với kết quả học tập thực tế của các em có 

sự không ñồng nhất. Trong khi chỉ có 18,9% 

thiếu niên học xuất sắc và giỏi nhưng có tới 

45,8% thiếu niên cho rằng mình học tốt. Có 

thể, các em ñánh giá chủ quan về năng lực học 

tập của mình mà không dựa vào căn cứ thực 

tiễn là kết quả học tập hoặc cũng có thể, theo 

các em, kết quả khá cũng ñược coi là “học tốt”. 

Qua tìm hiểu thực tế, một bộ phận thiếu niên có 

năng khiếu hết sức ñặc biệt như: diễn xuất, ca 

nhạc, nhảy hiện ñại, xiếc, thể thao, vẽ tranh, 

văn chương… nhiều thiếu niên ñã từng tham 

gia ñóng phim nổi tiếng và tham gia cuộc thi 

“Nét vẽ xanh” và ñạt ñược giải thưởng cao cấp 

thành phố. Về năng lực giao tiếp, dù có vai trò 

rất quan trọng, thực hiện chức năng thiết lập và 

vận hành các mối quan hệ xã hội nhưng lại có 

ñến 67,9% thiếu niên phân vân và cho rằng 

mình giao tiếp không tốt. Em T.T.X ở Làng 

thiếu niên Thủ ðức chia sẻ: “V ới bạn bè thì em 

thoải mái lắm nhưng gặp người lạ em cảm thấy 

thiếu tự tin và có một sự lo sợ gì ñó ñể có thể 

nói chuyện một cách tự nhiên…”. 

Trong các nhóm giá trị, hình thức ñược thiếu 

niên ñánh giá thấp nhất (ñiểm trung bình là 

2,94). Có thể hiểu ñược ñiều này là do, trước 

những thay ñổi nhanh chóng, thiếu cân ñối… 

về dáng vẻ bề ngoài trong thời gian dậy thì làm 

cho các em chưa kịp thích ứng và không thật sự 

hài lòng về hình thức của bản thân. Tiến hành 

kiểm nghiệm T - Test cho thấy, có sự khác biệt 

về tự ñánh giá của thiếu niên về hình thức giữa 

nam và nữ. Các em nam tự ñánh giá về hình 

thức của mình cao hơn so với các em nữ (ñiểm 

trung bình tự ñánh giá về hình thức của nam là 

3,04 và của nữ là 2,67). ðiều này phản ánh tâm 

lý ñặc trưng của giới tính: nữ thường quan tâm 

và yêu cầu cao về hình thức bên ngoài trong 

khi nam thường không quan trọng chuyện này 

nên thiếu niên nam sẽ “dễ dãi” hơn khi tự ñánh 

giá hình thức của mình nên kết quả cao hơn so 

với nữ.  
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Biểu ñồ 1.1. ðiểm trung bình tự ñánh giá của thiếu niên 

Như vậy, dù có sự khác biệt về ñiểm trung 

bình tự ñánh giá của thiếu niên ñối với các 

nhóm giá trị: hình thức (2,94), ñạo ñức (3,30), 

năng lực (3,13), ước mơ (3,36) nhưng ñều 

trong mức trung bình. ðiều này có nghĩa là sự 

khác biệt về ñiểm trung bình giữa các nhóm giá 

trị là không có ý nghĩa thống kê. Kết quả tự 

ñánh giá chung cũng nằm trong mức trung bình 

(ñiểm trung bình là 3,19). Với thực trạng này, 

các cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục thiếu 

niên tại các trung tâm cần tăng cường hoạt 

ñộng giáo dục bằng nhiều hình thức sinh ñộng, 

thiết thực như sinh hoạt chuyên ñề kỹ năng 

sống, tham quan thực tế, tổ chức sinh hoạt và 

giao lưu với các bạn thiếu niên bình thường, 

các tổ chức ðoàn – Hội, tổ chức ña dạng các 

hình thức thi ñua và sinh hoạt năng 

khiếu….Dưới các hoạt ñộng này, các em có 

ñiều kiện rèn luyện và thể hiện sự tự tin nhiều 

hơn trong cuộc sống, nhất là giáo dục các giá 

trị ñạo ñức ñể thiếu niên hoàn thiện nhân cách, 

trở thành người có ích cho gia ñình và xã hội.  
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HCM CITY 
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ABSTRACT: The goal of the study is to explore self-evaluation of adolescents at some social 

sponsor centers in HCM city. Questionnaire survey is the main research method which is decided on 

152 – adolescent sample (from the age of 12 to 15) at three social sponsor centers. The Self-evaluation 

content comprises four value groups: appearance; ability; moral quality; wish (the self-evaluation form 

shows values in the future each individual looks towards. 

Key words: self-evaluation of adolescents, social sponsor centers, HCM city. 
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